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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 15/12/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	10527
	Nguyễn Văn thuận
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	2 
	10526
	Đinh Xuân Yên
	Quảng hòa, Ba đồn

	3 
	10525
	Nguyễn Xuân Năm
	Quảng hòa, Ba đồn

	4 
	10524
	Nguyễn Văn Thuận
	Quảng Phong, Ba đồn

	5 
	10523
	Đặng Quang Huy
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	6 
	10522
	Nguyễn thị HàTrang
	Thanh Trạch, bố Trạch

	7 
	10521
	Nguyễn Thu Hiền
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	8 
	10520
	Ngô Khánh
	Quảng Minh, Ba đồn


	9 
	10519
	Nguyễn Thị Thương
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	10 
	10518
	Phạm Như Tuyết
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	11 
	10517
	Hoàng vinh
	Quảng Minh, Ba đồn


	12 
	10516
	Võ Văn Tùng
	NTB, Lệ Thủy

	13 
	10515
	Phạm Thị Xiệm
	Hải Ninh, quảng ninh

	14 
	10514
	Nguyễn Thị Thái
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	15 
	10513
	Nguyễn Phạm Tú Anh
	Bắc Lý, Đồng hới

	16 
	10511
	Nguyễn Văn hoàng
	Tân Ninh, quảng ninh

	17 
	10510
	Trần Văn Cảnh
	Ngân Thủy, Lệ Thủy

	18 
	10509
	Nguyễn Thị Nhàn
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	19 
	10508
	Hoàng thị Tâm
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	20 
	10507
	Phạm Văn Tài
	Nhân Trạch, bố Trạch

	21 
	10506
	Khương Tiểu Long
	Đồng Hải, Đồng Hới

	22 
	10505
	Nguyễn Văn Kỳ
	Thanh Trạch, bố Trạch

	23 
	10547
	Bùi Hương Thanh Hương
	Việt Trung, Bố Trạch

	24 
	10532
	Hoàng Văn Khánh
	Phong Nha, Bố Trạch

	25 
	10534
	Hoàng Thị Mỹ Lệ
	Phong Nha, Bố Trạch

	26 
	10540
	Thái Vũ Công Tuyền
	Thượng Hóa, Minh Hóa

	27 
	10544
	Hoàng Văn Khánh
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	28 
	10543
	Nguyễn Thị THịnh
	Quảng Minh, Ba đồn


	29 
	10545
	Lê Thị Hoài Lý
	hòa Trạch, bố Trạch

	30 
	10546
	Lê Thị Ánh Nguyệt
	Đại Trạch, bố Trạch

	31 
	10542
	Nguyễn Văn hùng
	Quảng Phúc, Ba đồn


	32 
	10541
	Trần Cao Hoàng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	33 
	10539
	Lưu Đức Thục
	Thanh Trạch, bố Trạch

	34 
	10538
	Dương Văn Ân
	Thanh Trạch, bố Trạch

	35 
	10537
	Trần Công Tâm
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	36 
	10536
	Lê Cường thịnh
	Tây Trạch, bố Trạch

	37 
	10535
	Cao Minh Hải
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	38 
	10531
	Phạm Thị Thu Thủy
	Thuận Đức, Đồng Hới

	39 
	10530
	Phạm Ngọc Dũng
	Thuận Đức, Đồng Hới

	40 
	10529
	Nguyễn Thị thu Hằng
	Quảng hòa, Ba đồn


	41 
	10528
	Phạm Thanh Tú
	Liên Trường, Quảng Trạch


